PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ -  KHỐI LỚP 9
TUẦN 15 - TIẾT 15
ÔN TẬP HỌC KÌ I

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.
CỦNG CỐ KIẾN THỨC TỪ BÀI: CHỦ ĐỀ ( bài 8, 9, 10 ), 11, 12 GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 I/ Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:

1/Sau CTTG II kinh tế Mĩ phát triển như thế nào?
2/Nguyên nhân nào làm cho kinh tế Mĩ phát triển mạnh sau CTTGII?
3/Những thập niên sau kinh tế Mĩ như thế nào? Nguyên nhân nào làm cho kinh tế Mĩ suy giảm?

III/ Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh:

1/Nêu những nét nổi bật trong chính sách đối nội của Mĩ ?
2/Nhân dân Mĩ có thái độ như thế nào trước chính sách đối nội của chính phủ Mĩ ?
3/Nêu những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ ?
I/ Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh:

1/Tình hình Nhật Bản sau CTTGII như thế nào?

2/Nêu những cải cách dân chủ của Nhật sau chiến tranh và ý nghĩa của những cải cách ?

II/Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh:

1/ Kinh tế Nhật Bản khôi phục trong hoàn cảnh nào?

2/Nêu những thành tựu đạt được kinh tế từ 1950- 1970 thế kỉ XX?

 3/Nêu những nguyên nhân sự phát triển thần kì của Nhật? 

4/Những khó khăn và hạn chế của kinh tế Nhật là gì ?

5/Những năm 90 của thế kỉ XX kinh tế Nhật như thế nào? 

6/Giới thiệu được sự phát triển kinh tế – xã hội của Nhật Bản, từ năm 1991 đến nay.

7/Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ sự phát triển của Nhật?
I/ Tình hình chung:  các nước Tây Âu ( tập trung vào đặc điểm cơ bản về kinh tế và đối ngoại)

1/ Những nét nổi bật tình hình kinh tế các nước Tây Âu sau 1945 là gì?

2/Các nước Tây Âu thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào?

3/Nêu những nét nổi bật về tình hình nước Đức sau chiến tranh?
II/  Sự liên kết khu vực ở Tây Âu.

1/ Cho biết mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu?

2/Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau.

3/Hội nghị cấp cao tại Ma-a-xtơ-rích đã thông qua những quyết định quan trọng nào? Nêu ý nghĩa của những quyết định đó.
4/Theo  hiểu  biết của em mối quan hệ giữa Việt Nam và EU trong thời gian qua như thế nào ? Em phải làm gì để góp phần xây dựng mối quan hệ đó ?

I/ “Chiến tranh lạnh”

1/Vì sao xuất hiện “chiến tranh lạnh”?

2/Thế nào là “chiến tranh lạnh”? Nêu các biểu hiện của “chiến tranh lạnh” và hậu quả của “Chiến tranh lạnh”.

IV.Thế giới sau “Chiến tranh lạnh”

1/Vì sao “Chiến tranh lạnh” chấm dứt?

2/Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc quan hệ quốc tế phát triển theo xu hướng nào? 
3/ Tại sao nói hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển: vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI?

4/ Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì ?

5/Là học sinh em  sẽ làm gì và mong muốn điều gì cho thế giới  hôm nay?

I. Những thành tựu chủ yếu của CM KHKT trên thế giới và ảnh hưởng của cách mạng đó đến Việt Nam.

1/Cho biết nguồn gốc của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai ?

2/Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học -  kĩ thuật lần 2.
II. Trình bày được những nét cơ bản về xu thế toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

1/ Thế nào là toàn cầu hóa?

2/ Xu thế toàn cầu hóa thể hiện trên những lĩnh vực nào? 

3/ Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

4/ Vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh nhận xét bổ sung sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài.
III/ Củng cố:

Câu 1. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1945 đến 1975.

B. Từ năm 1950 đến 1980.

C. Từ năm 1918 đến 1945.

D. Từ năm 1945 đến 1950.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C. Làm giàu nhờ thu lợi nhuận từ các nước thuộc địa.
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Câu 3. Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Cu-ba sau chiến tranh như thế nào?
A. Mĩ thực hiện chính sách bao vây, cấm vận Cu-ba.

B. Mĩ không quan hệ ngoại giao với Cu-ba.

C. Nhanh chóng bình thường hóa quan hệ.

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao.

Câu 4. Tội ác lớn nhất của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam Phi là gì?
A. Bóc lột tàn bạo người da đen.

B. Gây chia rẽ nội bộ Nam Phi.

C. Tước quyền tự do của người da đen.

D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu 5.  Cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc đấu tranh: 

A. Chống chế độ độc tài thân Mĩ.

B. Chống chủ nghĩa đế quốc.

C. Chống chủ nghĩa thực dân cũ.

D. Chống chế độ phân biệt chủng tộc của Mĩ.

Câu 6. Vì sao cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26/7/1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba?

A. Vì nó đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo.

B. Vì một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới - trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường đã ra đời sau sự kiện Môn-ca-đa.

C. Cả hai câu A và B đều đúng.

D. Cả hai câu A và B đều sai.

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau nắm quyền ở Mĩ?

A. Đảng Dân chủ và Đảng Độc lập.

B. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

C. Đảng Cộng hòa và Đảng Độc lập.

D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.

Câu 8. Sau khi giành được độc lập, Cu-ba tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình:
A. Chủ nghĩa xã hội

B. Tư bản chủ nghĩa.

C. Nhà nước cộng hòa.

D. Nhà nước liên bang.

Câu 9. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Âu?

A. Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, trình độ kinh tế không chênh lệch nhiều.

B. Các nước cần thống nhất và mở rộng thị trường để cạnh tranh với Nhật Bản và Mĩ.

C. Muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Mĩ.

D. Muốn thành lập trung tâm kinh tế chính trị chống lại Liên Xô và các nước XHCN.

Câu 10. Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào sau khi “Chiến tranh lạnh” kết thúc?

A. Trật tự thế giới hai cực. 

B. Trật tự thế giới đơn cực.

C. Trật tự thế giới đa cực.

 D. Trật tự thế giới vô cực.

Câu 11. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.

C. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

D. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

Câu 12. Sự kiện nào được coi là “Ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản?
A. Cải cách ruộng đất.

B. Ban hành hiên pháp 1946.

C. Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

D. Mĩ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Câu 13. Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là gì?

A. Khống chế, chi phối được các nước tư bản đồng minh Tây Âu, Nhật Bản.

B. Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

C. Góp phần làm chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai nhà nước riêng biệt.

D. Đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân trên thế giới.

Câu 14. Theo em chính sách đối ngoại mà các đời tổng thống Mĩ theo đuổi đều nhằm mục đích gì?
A. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về chính trị.
B. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về kinh tế, tài chính.
C. Thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới.
D. Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.

Câu 15. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản là nước bại trận và lần đầu tiên trong lịch sử nước mình bị quân đội nào chiếm đóng?

A. Liên xô ; 

B. Mĩ 


C. Liên xô            D. Anh

Câu 16. Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào?
A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế ki XX.

B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII vả cách mạng khoa hoc kĩ thuật thế kỉ XX.

C. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng khoa học  - kĩ thuật thế kỉ XX.

D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX.

Câu 17. Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?
A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.

B. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.

C. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.

D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.

Câu 18. Để nhận được viện trợ theo “Kế hoạch Mác-san”, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?
A. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập trên thị trường châu Âu.

B. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.

C. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa 

Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

D. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ.

Câu 19. Hậu quả nguy hiểm nhất của “Chiến tranh lạnh” để lại cho loài người là gì?

A. Xây dựng hàng ngàn căn cứ quân sự, các khối quân sự.

B. Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt.

C. Thế giới luôn căng thẳng dễ xảy ra chiến tranh.

D. Tốn quá nhiều tiền của và sức người để phục vụ cuộc chiến tranh này.

Câu 20. “Chiến tranh lạnh” chủ yếu là cuộc chạy đua trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Khoa học – kĩ thuật.

D. Quân sự.

Câu 21. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là gì? 

A. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

B. Cuộc chạy đua vũ trang tốn kém đã làm suy giảm thế và lực của Mĩ và Liên Xô

C. Sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

D. Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ

Câu 22. Xu hướng phát triển của thế giới sau “ Chiến tranh lạnh” là gì?

A. Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

B. Thành lập khối quân sự, chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ ba.

C. Tiến tới xác lập trật tự thế giới “đơn cực”.

D. Giữ nguyên hiện trạng trật tự hai cực Xô-Mĩ.

Câu 23. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần hai?

A. Sự ra đời của hệ thống máy tự động.

B. Sự ra đời của nhiều vật liệu mới, năng lượng mới.

C. Giải mã thành công bản đồ gen người.

D. Chế tạo được máy móc sử dụng sức nước.

*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:
Nội dung học tập

Câu hỏi của học sinh

Học sinh chuẩn bị tiết tiếp theo: Học bài thi học kì I gồm những nội dung sau đây:
1/ Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:
2/ Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh:
3/ Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh:
4/Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh:
5/ Tình hình chung:  các nước Tây Âu ( tập trung vào đặc điểm cơ bản về kinh tế và đối ngoại)
6/  Sự liên kết khu vực ở Tây Âu.
7/ Những thành tựu chủ yếu của CM KHKT trên thế giới và ảnh hưởng của cách mạng đó đến Việt Nam.

8/ Trình bày được những nét cơ bản về xu thế toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.
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